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Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4 – Tuần 33 

I. Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4 – Tuần 33 

Phần 1: Trắc nghiệm 

Câu 1: Kết quả của phép tính 
2 6 1

3 7 21
 −  là: 

A. 
11

21
 B. 

7

21
 C. 

13

21
 D. 

15

21
 

Câu 2: Kết quả của phép tính 
3 18 5

:
4 5 12

+  là: 

A. 
6

15
 B. 

5

8
 C. 

7

12
 D. 

11

24
 

Câu 3: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm 1 tấn 13 kg = … kg là:  

A. 1013 B. 113 C. 1130 D. 1103 

Câu 4: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm 7 năm 10 tháng = … tháng là: 

A. 93 tháng B. 94 tháng C. 95 tháng D. 96 tháng 

Câu 5: Dấu so sánh thích hợp để điền chỗ chấm 
2 2 2 2 2 2 2

... 4
3 3 3 3 3 3 3
+ + + + −   là: 

A. < B. > C. =  

Phần 2: Tự luận 

Bài 1: Tính: 

a) 
2 3 5

3 7 21
+ +  b) 

7 1
1

12 24
− −  

c) 
5 12

2
6 25

   d) 
3 5 24

: :
4 12 45

 

Bài 2: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 

a) 7 tạ 7 kg = … kg b) 4 tấn 16 kg = … kg  
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c) 3 năm 8 tháng = … tháng d) 4 giờ 38 phút = … phút  

Bài 3: Một tấm vải dài 30m. Đã may quần áo hết 
3

10
 tấm vải đó. Số vải còn lại người 

ta đem may mũ, mỗi cái mũ hết 
3

8
m vải. Hỏi may được tất cả bao nhiêu cái mũ như 

vậy? 

Bài 4: Người ta cho vòi nước chảy vào bể chưa có nước, giờ thứ nhất vòi chảy được 

2

5
 phần bể, giờ thứ hai vòi chảy được thêm 

2

7
 bể. Hỏi: 

a) Sau hai giờ vòi nước chảy vào được bao nhiêu phần bể? 

b) Cần phải chảy thêm bao nhiêu phần bể nữa để đầy bể? 
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II. Đáp án bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4 – Tuần 33 

Phần 1: Trắc nghiệm 

Câu 1: A Câu 2: B Câu 3: A Câu 4: B Câu 5: C 

Phần 2: Tự luận 

Bài 1:  

a) 
2 3 5 4

3 7 21 3
+ + =  b) 

7 1 3
1

12 24 8
− − =  

c) 
5 12 4

2
6 25 5

  =  d) 
3 5 24 27

: :
4 12 45 8

=  

Bài 2:  

a) 7 tạ 7 kg = 707 kg b) 4 tấn 16 kg = 4016 kg  

c) 3 năm 8 tháng = 44 tháng d) 4 giờ 38 phút = 278 phút  

Bài 3: 

Số vải dùng để may quần áo là: 

3
30 9

10
 =  (m) 

Số vải dùng để may mũ là: 

30 – 9 = 21 (m) 

Số mũ may được tất cả là: 

3
21 : 56

8
=  (cái) 

Đáp số: 56 cái mũ 

Bài 4:  

Coi số phần bể là 1 đơn vị 

a) Sau hai giờ vòi nước chảy được số phần bể là: 
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2 2 24

5 7 35
+ =  (phần bể) 

b) Cần phải chảy thêm số phần bể nữa để đầy bể là: 

24 11
1

35 35
− =  (phần bể) 

Đáp số: a) 
24

35
 bể 

b) 
11

35
bể 
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